
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc



Quận 4, ngày 01 tháng 12 năm 2016
         LỊCH KIỂM TRA Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017
	STT
	TÊN TRƯỜNG
	THỜI GIAN
	NGÀY

KIỂM TRA
	ĐIỆN

THOẠI
	ĐỊA CHỈ

	01
	Mầm Non 2
	8h00
	Thứ 3
13/12/2016
	39400694
	82 Nguyễn Khoái P2

	02
	Khánh Hội 
	10h00
	
	39401734
	360 D Bến Vân Đồn P1

	03
	Mầm Non Việt Mỹ
	14h00
	
	38260252
	360 Bến Vân Đồn P1

	04
	Mầm non 3
	8h00
	Thứ 4
14/12/2016
	39404426
	209/95 Tôn Thất Thuyết P3

	05
	Mầm Non NTT
	10h00
	
	39404194
	183C/1 Tôn Thất Thuyết P4

	06
	MN Chú Gấu Nhỏ
	14h00
	
	22132183
	58 Vĩnh Hội P4

	07
	Mầm Non 6
	8h00
	Thứ 5
14/12/2016
	38262704
	F14 Cư xá Vĩnh Hội P5

	08
	Mầm Non 8
	10h00
	
	38254033
	V48 Cư xá Vĩnh Hội  P8

	09
	Mầm Non 9
	14h00
	
	38253384
	109F/10bis Bến Vân Ðồn P9

	10
	Mầm Non 10
	8h00
	Thứ 6
15/12/2016
	38255203
	148/12/14/12 Tôn Đản P10

	11
	Mầm non 12
	10h00
	
	39400107
	116C Hoàng Diệu P12

	12
	MN Sao Mai 12
	14h00
	
	38268433
	20/28  Nguyễn Trường Tộ P12

	13
	MN Sao Mai 13
	8h00
	Thứ 3
20/12/2016
	39400338
	172 Nguyễn Tất Thành P13

	14
	Mầm non 14
	10h00
	
	39408531
	84/11 Đoàn Văn  Bơ P14

	15
	Mầm non 15
	14h00
	
	39404724
	181/6 Xóm Chiếu P15

	16
	MG Tuổi Xanh 16
	8h00
	Thứ 4
21/12/2016
	39403658
	B 290 Đòan Văn Bơ P16

	17
	MN Cảng
	10h00
	
	38255019
	03 Trương Đình Hợi P18

	18
	MN 18
	14h00
	
	39404549
	134/16 Nguyễn Thần Hiến P18

	19
	MG Savio
	8h00
	Thứ 5
22/12/2016
	38254902
	92B/20 Bis Tôn Thất Thuyết P15

	20
	TH Khánh Hội B
	10h00
	
	39404672
	02 Tôn Thất Thuyết P 18

	21
	Nguyễn Huệ 1
	8h00
	Thứ 2

22/02/2016
	39400257
	91B Nguyễn Khoái P1

	22
	Đoàn Thị Điểm
	10h00
	
	39400755
	209/71 Tôn Thất Thuyết P3

	23
	Nguyễn Huệ 3
	14h00
	
	39404064
	209/71 Tôn Thất Thuyết P3

	24
	Vĩnh Hội
	8h00
	Thứ 3

27/12/2016
	39413065
	183C/3 Tôn Thất Thuyết P4

	25
	TH Đống Đa
	10h00
	
	39404020
	177/7 Tôn Thất Thuyết P15

	26
	TH Tăng Bạt Hổ B
	14h00
	
	39404491
	92B/20bis Tôn Thất Thuyết P16

	27
	THCS Nguyễn Huệ
	8h00
	Thứ 4
28/12/2016
	39401475
	42 Nguyễn Khoái P2

	28
	THCS Tăng Bạt Hổ A
	10h00
	
	39404684
	92b/20bis Tôn Thất Thuyết P15

	29
	TH Nguyễn Trường Tộ
	14h00
	
	39403507
	181/17 Xóm Chiếu P16

	30
	TH Xóm Chiếu
	8h00
	Thứ 5

29/12/2016
	39404565
	09 Tôn Ðản P13

	31
	TH Bến Cảng
	10h00
	
	39404531
	298B Nguyễn Tất Thành P13

	32
	TH Anh Việt Mỹ
	14h00
	
	39402100
	298 Nguyễn Tất Thành P13

	33
	TH Nguyễn văn Trỗi
	8h00
	Thứ 6

30/12/2016
	54012083
	02 Vĩnh Khánh P9

	34
	THCS Vân Đồn
	10h00
	
	39401786
	243 Hoàng Diệu P8

	35
	TH Bạch Đằng
	14h00
	
	38268026
	57 Lê Quốc Hưng  P12

	36
	Đặng Trần Côn
	8h00
	Thứ 3
03/01/2017
	22115806
	202-203 Bến Vân Ðồn P5

	37
	Lý Nhơn
	10h00
	
	39400157
	E28 CXVH Bến Vân Ðồn P6

	38
	THCS Khánh Hội A
	14h00
	
	39414964
	A75 Nguyễn Thần Hiến P18

	39
	THPT Nguyễn Trãi
	8h00
	Thứ 4
04/01/2017
	39404285
	364 Nguyễn Tất Thành P18

	40
	THPT Nguyễn Hữu Thọ
	10h00
	
	39409628
	02 Bến Vân Đồn P12

	41
	TTGDTX
	14h00
	
	39450820
	66-64 Nguyễn Khoái

	42
	THCS Quang Trung
	8h00
	Thứ 5
05/01/2017
	39404981
	209/56 bis Tôn Thất Thuyết P3

	43
	THCS Chi Lăng
	10h00
	
	39401425
	129/63A Nguyễn Hữu Hào P9

	44
	TH 1/6
	14h00
	
	39404573
	107 Tôn Thất Thuyết P16

	45
	Mầm non Ngôi Nhà Ong
	8h00
	Thứ 6

06/01/2017
	36016918
	Tầng lửng, Block B, cao ốc Vạn Đô, 348 Bến Vân Đồn

	46
	MN Hoa Hướng Dương
	10h00
	
	0902270634
	Tầng lửng chung cư H2, 196 Hoàng Diệu P8

	
	
	
	
	
	


Tổng số: 
46 trường

Mầm Non (MN)
: 21              Trung học cơ sở (THCS)
: 06
Trung học phổ thông (THPT)
: 03              Tiểu Học (TH)
: 16
Ghi chú: Phường (P)

